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KẾ HOẠCH
GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH COVID 19 TRONG NƯỚC ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Từ ngày 25/01/2021 đến sáng ngày 14/02/2021 cả nước đã ghi nhận 638 trường hợp mắc trong nước tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (461), Quảng Ninh (59), Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (32), Gia Lai (27), Bình Dương (06), Bắc Ninh (05), Điện Biên (03), Hưng Yên (03), Hòa Bình (02), Bắc Giang (02), Hải Phòng (01), Hà Giang (01).
Là trung tâm kinh tế, giáo dục lớn của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận rất nhiều người từ các tỉnh thành trong cả nước đến thành phố để tiếp tục làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 và thời gian tiếp theo. Do đó không tránh khỏi nguy cơ dịch xâm nhập thành phố từ các tỉnh thành khác.
Để chủ động kiểm soát nguy cơ trên hướng đến thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố triển khai Kế hoạch Giám sát người từ vùng dịch COVID 19 trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh
1 Mục tiêu
- Phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm SARS CoV 2 từ các vùng dịch trong nước qua đó kiểm soát kịp thời sự lây nhiễm trong cộng đồng.
2 Hoạt động
2.1 Tổ chức khai báo y tế và giám sát đối với người đến từ các vùng dịch trong nước
2.1.1 Tổ chức khai báo y tế
• Nội dung và hình thức khai báo y tế
+ Những trường hợp đặc biệt cần được giám sát y tế như lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung phải khai báo trực tiếp với cơ quan chức năng theo hướng dẫn của HCDC. Cụ thể như sau:
- Những người từ các vùng dịch trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 14 ngày đều phải thực hiện khai báo y tế trực tiếp cho cơ quan chức năng. Căn cứ vào diễn tiến tình hình dịch bệnh trong nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) sẽ hướng dẫn hình thức giám sát y tế đối với người đến từ các vùng dịch trong nước và sẽ cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử, trang fanpage của HCDC.
- Tại sân bay, nhà ga, bến xe: HCDC phối hợp với các hãng vận tải (hàng không, đường sắt, nhà xe) thông tin đến hành khách trên từng chuyến đi quy định giám sát y tế đối với người từ vùng dịch, vận động khai báo trung thực để được hỗ trợ chăm sóc y tế khi cần thiết; những hành khách khai báo đến từ vùng dịch sẽ được tổ chức cho làm tờ khai trên máy bay / tàu / xe hoặc ngay khu xuống sân bay / ga tàu / bến xe. Trung tâm Y tế quận huyện được phân công thực hiện sàng lọc và chỉ định các hình thức cách ly hoặc giám sát y tế đối với từng cá nhân dựa trên tờ khai y tế của họ.
- Tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, trường học, Xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức... (gọi chung là đơn vị): người đứng đầu đơn vị triển khai cho nhân viên khai báo y tế theo thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử hoặc trang fanpage của HCDC. Khi có nhân viên đến từ các vùng dịch cần cách ly, giám sát y tế theo hướng dẫn của HCDC, đơn vị cần thông báo ngay cho Trung tâm Y tế quận huyện để phối hợp xử lý tiếp theo.
- Tại địa bàn dân cư: Trung tâm Y tế quận huyện tham mưu cho BCĐ PCD QH triển khai cho người dân đến từ vùng dịch thuộc diện cần giám sát y tế phải khai báo trung thực và tiến hành thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của HCDC. Ngoài ra, vận động người dân trong khu phố phối hợp với Tổ Covid Cộng đồng giám sát, phát hiện những đối tượng này trong cộng đồng dân cư nhưng chưa khai báo y tế để triển khai các biện pháp can thiệp theo hướng dẫn.
- Tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh: thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người đến bệnh viện, phòng khám qua phần mềm khai báo y tế do Sở Y tế triển khai.
+ Các trường hợp khác: khai báo trên phần mềm tokhaiyte.vn của Bộ Y tế
• Yêu cầu:
- Điểm khai báo y tế tại bến bãi, đơn vị phải được đặt ở nơi thông thoáng, có áp phích truyền thông hướng dẫn khai báo, bàn điền tờ khai
- Bên cạnh điểm khai báo y tế phải có khu vực cách ly tạm thời đối với các trường hợp cần cách ly tập trung, để chờ đơn vị chức năng đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
- Khuyến khích các đơn vị ứng dụng CNTT trong khai báo y tế
2.1.2 Chỉ định cách ly, giám sát sức khỏe (*)
	Đối tượng
	Hình thức cách ly hoặc giám sát sức khỏe
	Chỉ định xét nghiệm phết mũi họng

	Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 xác định
	cách ly tập trung 14 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân
	Xét nghiệm ngay khi vào khu cách ly với 4 lần vào các ngày N1, N5, N10 và N14

	Những người từng đi, đến, về từ địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
	cách ly tập trung 14 ngày từ ngày rời khỏi địa phương đang giãn cách xã hội
	Xét nghiệm ngay khi vào khu cách ly với 4 lần vào các ngày N1, N5, N10 và N14

	Những người từng đi, đến, về từ các ổ dịch đang hoạt động (nhưng không phải là tiếp xúc gần) hoặc từng đi qua các địa điểm Bộ Y tế thông báo (nhưng không trong vùng phải giãn cách xã hội)
	cách ly tại nhà 14 ngày từ ngày rời các địa điểm như thông báo
	+ Xét nghiệm giám sát 1 lần
+ Xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly

	Những người từng đi, đến, về từ các địa phương bị phong tỏa, các ổ dịch hoạt động, các địa điểm Bộ Y tế thông báo nhưng khi khai báo đã hơn 14 ngày
	Tự theo dõi sức khỏe
	Xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi có chỉ định địa danh cụ thể (ví dụ như Cẩm Giang/Hải Dương)


(*) : HCDC sẽ cập nhật cụ thể về địa điểm, thời gian có liên quan trên phần mềm khai báo điện tử của các Bv và trên trang web (hcdc.vn hoặc hcdc.gov.vn), trang fanpage (facebook.com/ksbthcm) của HCDC
2.2 Tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu đối với người đến thành phố bằng các phương tiện giao thông công cộng
- Tại sân bay Tân Sơn Nhất: 10 - 20% số lượt hành khách đến sân bay từ các tỉnh thành có nguy cơ sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên.
- Tại Ga Sài Gòn: 100 mẫu đơn/ngày đối với hành khách đến từ các tỉnh thành có nguy cơ
- Bến xe quận 12, bến xe miền Đông cũ, bến xe Miền Đông mới: 100 mẫu đơn/ngày/địa điểm
• Căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể tại các địa phương và TPHCM, HCDC sẽ có thông báo điều chỉnh số lượng mẫu giám sát cần lấy tại các địa điểm.
3. Phân công thực hiện
3.1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố
- Cập nhật thường xuyên quy định cách ly giám sát y tế đối với người từ vùng dịch trên Trang thông tin điện tử, trang fanpage của Trung tâm.
- Phối hợp Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn tổ chức khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm khách đi bằng máy bay, tàu lửa; tổ chức cách ly tạm thời tại sân bay, nhà ga đối với những người thuộc đối tượng cách ly tập trung trong thời gian chờ đưa đến KCL tập trung.
- Giám sát việc tổ chức khai báo y tế tại các “đơn vị” và khu dân cư
- Giám sát và hỗ trợ các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay, nhà ga và các bến xe khách.
- Điều phối mẫu về các phòng xét nghiệm, giải quyết mẫu trong vòng 24 giờ, hạn chế tối đa việc tồn đọng mẫu xét nghiệm.
3.2 Các khu cách ly tập trung
- Tiếp nhận người cách ly tập trung từ các nơi phát hiện:
o Các khu cách ly tập trung thành phố: những người được chuyển đến từ sân bay, nhà ga, bến xe và các “đơn vị”.
o Các khu cách ly tập trung quận huyện: những người được chuyển đến từ địa bàn dân cư.
o Trong trường hợp có KCL bị quá tải, HCDC sẽ phối hợp để điều chuyển người cách ly đến nơi cách ly khác
- Ban hành Quyết định cách ly, Quyết định kết thúc cách ly.
o Lưu ý: Khi các sân bay, nhà ga, bến bãi, “đơn vị” chuyển người đến các KCL tập trung ngoài cần có Thông báo gửi đến các KCL tập trung để làm cơ sở cho các KCL tập trung ra Quyết định cách ly (HCDC sẽ có hướng dẫn các thủ tục liên quan)
- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch này hoặc hướng dẫn mới của HCDC phụ thuộc vào tình hình thực tế của dịch bệnh
- Nhập dữ liệu vào phần mềm chuỗi hoặc hệ thống báo cáo online theo hướng dẫn của HCDC
3.3 Trung tâm Y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức
- Phối hợp các “đơn vị” triển khai khai báo y tế tại các “đơn vị” đóng trên địa bàn và các khu dân cư. Khi có trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung, tổ chức tiếp nhận và làm thủ tục bàn giao người thuộc đối tượng cách ly tập trung cho các KCL tập trung. Đối với người thuộc các “đơn vị” thì chuyển KCL thành phố, người tại địa bàn dân cư thì chuyển KCL QH.
- Tổ chức triển khai, giám sát và thực hiện các thủ tục theo quy định mới nhất khi có trường hợp cách ly tại nhà.
- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho những người có chỉ định xét nghiệm nhưng không phải cách ly tập trung
- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại các bến xe liên tỉnh trên địa bàn, cụ thể:
o Trung tâm Y tế quận 12 tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát tại Bến xe Ngã 4 ga;
o Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát tại Bến xe Miền Đông (cũ);
o Trung tâm Y tế quận 9 (cũ) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát tại Bến xe Miền Đông (mới).
- Báo cáo số liệu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả, số liệu chuyển cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe vào cơ sở dữ liệu HCDC chia sẻ trực tuyến cho các khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung tâm Y tế quận huyện. Tần suất nhập dữ liệu 2 lần / ngày vào lúc 12 giờ và 20 giờ hàng ngày.
3.4 Đề nghị Các bệnh viện, CSKCB:
- Yêu cầu tất cả người đến Bệnh viện, CS KCB phải thực hiện khai báo y tế qua phần mềm do Sở Y tế triển khai.
- Nếu đối tượng cách ly tập trung là người bệnh cần phải chăm sóc y tế: chuyển vào khu cách ly của bệnh viện.
- Nếu đối tượng cách ly tập trung không phải là người bệnh: phối hợp TTYT trên địa bàn chuyển đi khu cách ly thành phố
- Các đối tượng cách ly tại nhà cần phải báo cáo cho HCDC email ncov2019tphcm@gmail.com để chuyển Trung tâm Y tế quận huyện giám sát.
3.5 Các phòng xét nghiệm SARS CoV 2
- Phòng xét nghiệm bệnh viện Quận 2: tiếp nhận mẫu giám sát Ga Sài Gòn
- Phòng xét nghiệm bệnh viện Nhi đồng 1: tiếp nhận mẫu giám sát Bến xe Ngã 4 Ga ước tính 100 mẫu đơn / ngày
- Phòng xét nghiệm bệnh viện Quận Thủ Đức: tiếp nhận mẫu giám sát 2 Bến xe Miền Đông ước tính 200 mẫu đơn / ngày
- Phòng xét nghiệm bệnh viện Nguyễn Tri Phương: tiếp nhận mẫu giám sát hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất ước tính 200 mẫu đơn / ngày
- Phòng xét nghiệm HCDC: tiếp nhận mẫu giám sát nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, 1600 mẫu gộp / ngày x 7 ngày/lần.
3.6 Đề nghị Phòng Nghiệp vụ Y và Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế:
- Điều động lực lượng từ các bệnh viện hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay, nhà ga, bến xe theo lịch tổ chức lấy mẫu của HCDC.
4. Thời gian thực hiện: từ ngày 16/02/2021 đến khi có kế hoạch khác thay thế./.
 
	
Nơi nhận:
- BGĐ Sở Y tế;
- Phòng NVY, KHTC, TCCB Sở Y tế;
- Các BV thành phố, BV ĐKKV, BV QH, BV ngoài công lập;
- TTYT, PYT QH và TP. Thủ Đức
- BGĐ TTKSBT;
- Lưu: PCBTN, XN-CĐHA-TDCN, KHNV, TCHC.
(LHN - 6b)
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